
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:            

V/v công bố danh sách cá nhân được 

cấp chứng chỉ hành nghề khám, 

chữa bệnh tại Sở Y tế Đắk Nông từ 

tháng 01/2022 đến tháng 06/2022 

           Đắk Nông, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy 

định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp 

chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh, 

 Sở Y tế đăng tải danh sách người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh được Sở 

Y tế cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh từ tháng tháng 

01/2022 đến tháng 06/2022 lên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế như sau: (phụ lục 

gửi kèm). 

Vậy, Sở Y tế Đắk Nông đăng tải danh sách trên để các cá nhân, tổ chức được 

biết./. 

 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (biết);                  

- VP Sở, Th tra Sở, P. TCCB; 

- TT CDC đăng thông tin  

(Website Sở Y tế Đắk Nông); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, NVYD (Thi).      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

DANH SÁCH  

CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH  

TẠI SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số:        /SYT-NVYD ngày     tháng 7 năm 2022 

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 
 

TT Số Chứng chỉ Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1  
3076/ĐNO-CCHN 

 

Nguyễn Thị Diễm 

Hiên 
Đắk Mil, Đắk Nông 

Trung cấp điều 

dưỡng 

2  
3077/ĐNO-CCHN 

 
Trịnh Thị Dung Gia Nghĩa, Đắk Nông 

Bác sỹ y học cổ 

truyền 

3  
3078/ĐNO-CCHN 

 
Phạm Thị Vui Đắk R’lấp, Đắk Nông 

Bác sỹ định 

hướng chuyên 

khoa da liễu 

4  
3079/ĐNO-CCHN 

 
Lê Đức Toàn Đắk Mil, Đắk Nông 

Cử nhân cao 

đẳng điều dưỡng 

5  
3080/ĐNO-CCHN 

 

Nguyễn Thị Hương 

Trà 
Gia Nghĩa, Đắk Nông 

Cử nhân điều 

dưỡng 

6  
3081/ĐNO-CCHN 

 
Trần Thị Thanh Quyên Đắk R’lấp, Đắk Nông Bác sỹ đa khoa 

7  
3082/ĐNO-CCHN 

 
H’Bim Đắk Glong, Đắk Nông 

Cử nhân điều 

dưỡng 

8  
3083/ĐNO-CCHN 

 
Ma Văn Sinh Đắk Glong, Đắk Nông 

Cử nhân cao 

đẳng điều dưỡng 

9  
3084/ĐNO-CCHN 

 

Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 
Đắk R’lấp, Đắk Nông Y sỹ 

10  
3085/ĐNO-CCHN 

 
Lê Hồng Bảo Khánh 

Thành phố Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 

Cử nhân cao 

đẳng điều dưỡng 

11  
3086/ĐNO-CCHN 

 
Trần Thanh Hoàng Cư Jut, Đắk Nông Bác sỹ đa khoa 

12  
3087/ĐNO-CCHN 

 
Hoàng Thị Giang Cư Jut, Đắk Nông 

Cử nhân kỹ thuật 

xét nghiệm y học 

13  
3089/ĐNO-CCHN 

 
Tôn Thị Kim Kiều Gia Nghĩa, Đắk Nông Bác sỹ đa khoa 

14  
3090/ĐNO-CCHN 

 
Phan Thị Hồng Loan Đắk Mil, Đắk Nông Y sỹ 

15  
3091/ĐNO-CCHN 

 

Nguyễn Thị Kim 

Thương 
Krông Nô, Đắk Nông 

Kỹ thuật viên đại 

học chuyên 

ngành PHCN 

16  
3092/ĐNO-CCHN 

 
Nguyễn Hoàng Ly Ly Đắk Mil, Đắk Nông Bác sỹ đa khoa 

17  3093/ĐNO-CCHN 
Nguyễn Thị Huyền 

Thương 
Gia Nghĩa, Đắk Nông 

Khám chữa bệnh 

bằng YHCT 

18  
3094/ĐNO-CCHN 

 
Lang Văn Sao Krông Nô, Đắk Nông KCB nhi khoa 



19   3095/ĐNO-CCHN Đặng Phúc Hình Đắk Mil, Đắk Nông 
Cử nhân điều 

dưỡng 

20   3096/ĐNO-CCHN 
Nguyễn thị hoàn 

 
Đắk Mil, Đắk Nông 

Điều dưỡng trung 

học 

21   3097/ĐNO-CCHN Nguyễn Trần My Sa Đắk Mil, Đắk Nông 
Cao đẳng điều 

dưỡng  

22   3098/ĐNO-CCHN Phạm Đức Sơn Đắk Mil, Đắk Nông Y sỹ  

23   3099/ĐNO-CCHN Ngô Thị Nguyệt Ánh Đắk Mil, Đắk Nông Y sỹ  

24  3100/ĐNO-CCHN Võ Minh Thức Gia Nghĩa, Đắk Nông 
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm  

25  3101/ĐNO-CCHN Hồ Siếm Hồi Đắk R’lấp, Đắk Nông 
Y sỹ y học cổ 

truyền  

26  3102/ĐNO-CCHN Trần Thị Hương Đắk Song, Đắk Nông 
Cử nhân điều 

dưỡng 

27  3103/ĐNO-CCHN Trần Tuấn Long Gia Nghĩa, Đắk Nông Bác sỹ đa khoa 

28  3104/ĐNO-CCHN Phạm Thị Thuỳ Dung Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

29  3105/ĐNO-CCHN 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 
Đắk Song, Đắk Nông 

CNĐD 

(TĐPVCM) 

30  3106/ĐNO-CCHN Vũ Thị Nghĩa Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

31  3107/ĐNO-CCHN Phạm Thị Kim Thao Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

32  3108/ĐNO-CCHN Nguyễn Thị Hương Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

33  3109/ĐNO-CCHN Phạm Thị Xiêm Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

34  3110/ĐNO-CCHN 
Huỳnh Thị Ngọc 

Thường 
Đắk Song, Đắk Nông 

CNĐD 

(TĐPVCM) 

35  3111/ĐNO-CCHN Phạm Thị Hoa Bắc Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD SPK 

(TĐPVCM) 

36  3112/ĐNO-CCHN Nguyễn Thị Thắm Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

37  3113/ĐNO-CCHN Phạm Hải Đắk Song, Đắk Nông 
CNXN 

(TĐPVCM) 

38  3114/ĐNO-CCHN Phạm Thị Thuỷ Tiên Đắk R’lấp, Đắk Nông Bác sỹ y khoa  

39  3115/ĐNO-CCHN Lương Thị Liễu Cư Jut, Đắk Nông Bác sỹ y khoa  

40  3117/ĐNO-CCHN Lưu Thị Thu Hiền Cư Jut, Đắk Nông 
Cử nhân cao 

đẳng điều dưỡng 

41  3118/ĐNO-CCHN 
Lê Danh Thước 

 
Đắk Mil, Đắk Nông Bác sỹ y khoa 

42  3119/ĐNO-CCHN Eban Thanh Sơn 
Tp Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk 
Bác sỹ y khoa 



43  3120/ĐNO-CCHN Phạm Thanh Trọng Đắk Mil, Đắk Nông Bác sỹ y khoa 

44  3121/ĐNO-CCHN Nguyễn Thị Kiều My Gia Nghĩa, Đắk Nông Bác sỹ y khoa 

45  3122/ĐNO-CCHN 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Đắk Song, Đắk Nông Bác sỹ y khoa 

46  3123/ĐNO-CCHN Tạ Thị Thảo Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

47  3124/ĐNO-CCHN Đàm Văn Đôn Tuy Đức, Đắk Nông 

Trung cấp kỹ 

thuật viên vật lý 

trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

48  3125/ĐNO-CCHN Mai Thị Ngọc Thái Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

49  3126/ĐNO-CCHN Y Cường Krông Nô, Đắk Nông Bác sỹ y khoa 

50  3127/ĐNO-CCHN Hoàng Thị Huyền Cư Jut, Đắk Nông 
Cử nhân cao 

đẳng xét nghiệm 

51  3128/ĐNO-CCHN Yang Y Chí Đắk Song, Đắk Nông 
Cử nhân cao 

đẳng điều dưỡng 

52  3129/ĐNO-CCHN Nguyễn Thị Đào Đắk R’lấp, Đắk Nông 
Y sỹ y học cổ 

truyền 

53  3130/ĐNO-CCHN Hoàng Thị Thiện Đắk Mil, Đắk Nông Y sỹ 

54  3131/ĐNO-CCHN Trần Thị Linh Đắk Song, Đắk Nông 
Cử nhân cao 

đẳng điều dưỡng 

55  3132/ĐNO-CCHN Phạm Viết Vương Đắk R’lấp, Đắk Nông Bác sỹ y khoa 

56  168/QĐ-SYT ngày 

07/4/2022 
Nguyễn Văn Thắng TTYT Đắk Song BS Hồi sức cc 

57  193/QĐ-SYT ngày 

13/4/2022 
K’War Nao M’Ham TTYT Đắk Glong BS Nội TQ 

58  194/QĐ-SYT ngày 

13/4/2022 
Nông Thị Lệ Thu TTYT Đắk Mil BS Sản phụ khoa 

59  3133/ĐNO- CCHN Cao Bá Khẩn Đắk Mil, Đắk Nông Bác sĩ Nội 

60  3134/ĐNO- CCHN Lê Đức Tiến Cư Jut, Đắk Nông Bs RHM 

61  3135/ĐNO- CCHN Đặng Thị Tuyết Đắk Song, Đắk Nông CNĐD phụ sản 

62  3136/ĐNO- CCHN Từ Thị Cẩm Tú Đắk Song, Đắk Nông Cao đẳng ĐD 

63  3137/ĐNO- CCHN Lê Văn Đạt Đắk Mil, Đắk Nông Bs Nhi 

64  3138/ĐNO- CCHN Lê Văn Nhân Đắk Mil, Đắk Nông Y sĩ 

65  3139/ĐNO- CCHN 
Võ Nguyễn Thanh 

Hằng 
Krông Nô, Đắk Nông Bác sĩ đa khoa 

66  3140/ĐNO- CCHN Nguyễn Đồng Hới Đắk Mil, Đắk Nông CNĐD  



67  3141/ĐNO- CCHN 
Dương Thị Minh 

Thương 
Cư Jut, Đắk Nông Bs Da Liễu 

68  3142/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Vân Anh Gia Nghĩa, Đắk Nông CNxét nghiệm  

69  3143/ĐNO- CCHN Ngô Thị Liến Gia Nghĩa, Đắk Nông CNĐD  

70  3144/ĐNO- CCHN Nguyễn Từ Nhật Minh Cư Jut, Đắk Nông 
Bs Chấn thương 

chỉnh hình 

71  3145/ĐNO- CCHN Lê Thị Mỹ Linh Cư Jut, Đắk Nông Bs Da Liễu 

72  3146/ĐNO- CCHN 
Nguyễn Thị Thanh 

Nga 
Đắk Glong, Đắk Nông Cử nhân DDPS 

73  3148/ĐNO- CCHN Lê Thị Thuỷ Gia Nghĩa, Đắk Nông CĐĐD  

74  296/QĐ-SYT ngày 

24/5/2022 
Hồ Ngọc Đăng TTYT Đắk Mil BS CKI Nội 

75  298/QĐ-SYT ngày 

24/5/2022 
Lê Phạm Ngọc Duy TTYT Đắk R’Lấp BS Nội TK 

76  299/QĐ-SYT ngày 

24/5/2022 
Trần Thị Kim Dung TTYT Đắk Song CĐ PHCN VLTL 

77  3149/ĐNO- CCHN Chu Thị Hằng Gia Nghĩa, Đắk Nông CĐ VLTLPHCN  

78  322/QĐ-SYT ngày 

01/6/2022 
Nguyễn Tri Lượng Đắk R’lấp, Đắk Nông 

BSCKI Tai Mũi 

Họng 

79  323/QĐ-SYT ngày 

01/6/2022 
Nguyễn Ngọc Lâm Gia Nghĩa, Đắk Nông 

BSCKI chấn 

thương chỉnh 

hình 

80  324/QĐ-SYT ngày 

01/6/2022 
Hoàng Văn Hùng Đắk R’lấp, Đắk Nông 

BSCKI Sản phụ 

khoa 

81  325/QĐ-SYT ngày 

01/6/2022 
H Binh Ê Ban Cư Jút, Đắk Nông 

BSCKI Sản phụ 

khoa 

82  327/QĐ-SYT ngày 

01/6/2022 
Trần Thị Thảo Cư Jút, Đắk Nông CĐ PHCN VLTL 

83  328/QĐ-SYT ngày 

01/6/2022 
Hứa Thị Đào BMT 

BSCKI Y học gia 

đình 

84  329/QĐ-SYT ngày 

01/6/2022 
Mai Văn Trường Cư Jút, Đắk Nông 

BS CKI Nội tổng 

quát 

85  330/QĐ-SYT ngày 

01/6/2022 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Đắk Song, Đắk Nông BSĐHCK CĐHA 

86  331/QĐ-SYT ngày 

01/6/2022 
Nông Hoàng Mới Cư Jút, Đắk Nông BSCKI da liễu 

87  332/QĐ-SYT ngày 

01/6/2022 
Phạm Thị Thu Huyền Gia Nghĩa, Đắk Nông 

BSCKI Sản phụ 

khoa 

88  344/QĐ-SYT ngày 

08/6/2022 
Nguyễn Mạnh Tiến Tuy Đức, Đắk Nông BSCKI CĐHA 

89  3150/ĐNO- CCHN Hà Quang Bắc BMT Bs đa khoa 

90  3151/ĐNO- CCHN Phan Thanh Thuỷ Cư Jut, Đắk Nông Bs đa khoa 



91  3152/ĐNO- CCHN Trần Thị Nhật Lệ Đắk lắk Bs đa khoa 

92  3153/ĐNO- CCHN Nguyễn Đình Cường Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

93  3154/ĐNO- CCHN Hoàng Thị Hạnh Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

94  3155/ĐNO- CCHN Nguyễn Văn Đức BMT 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

95  3156/ĐNO- CCHN Đặng Thị Nga Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

96  3157/ĐNO- CCHN Phan Thị Ngọc Đào Đắk R’lấp, Đắk Nông Bs đa khoa 

97  3158/ĐNO- CCHN Trần Công Phúc Đắk Mil, Đắk Nông Bs đa khoa 

98  3159/ĐNO- CCHN Nguyễn Đình Nhật Lệ Đắk Mil, Đắk Nông BS RHM 

99  3160/ĐNO- CCHN Lê Thị Thanh Trà Hà Tĩnh CĐĐD 

100  3161/ĐNO- CCHN Mai Thị Thu Hường Gia Nghĩa, Đắk Nông Bs đa khoa 

101  3162/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Phú Krông Nô, Đắk Nông ĐDTH 

102  3163/ĐNO- CCHN Phạm Thị Thoa Tuy Đức, Đắk Nông 
CNXN 

(TĐPVCM) 

103  3164/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thu Uyên Buôn Hồ, Đắk Lắk Ys đa khoa 

104  3165/ĐNO- CCHN 
Nguyễn Thị Việt 

Vương 
Đắk Mil, Đắk Nông Bs Y khoa 

105  3166/ĐNO- CCHN Phan Thị Thu Sương Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

106  3167/ĐNO- CCHN Phan Thị Mai Hương Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

107  3168/ĐNO- CCHN Đinh Thị Ngọc Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐDSPK 

(TĐPVCM) 

108  3169/ĐNO- CCHN Phạm Thị Ngọc Hà Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

SPK(TĐPVCM) 

109  3170/ĐNO- CCHN Lương Thị Thu Hiền Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

110  3171/ĐNO- CCHN Nguyễn Văn Hào Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

111  3172/ĐNO- CCHN Hoàng Thị Thắm Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

112  3173/ĐNO- CCHN Trần Sỹ Quyết Cư Jút, Đắk Nông BS YHCT 

113  3174/ĐNO- CCHN Phạm Thị Triệu BMT, Đắk Lắk 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

114  3175/ĐNO- CCHN Dương Thị Huệ Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

115  3176/ĐNO- CCHN Đặng Thị Thanh Hậu Cư Jút, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 



116  3177/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Thu Ba Đắk Song, Đắk Nông 
CNXN 

(TĐPVCM) 

117  3178/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Hiệp Cư Jút, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

118  3179/ĐNO- CCHN Trương Thị Mai Anh BMT, Đắk Lắk 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

119  3180/ĐNO- CCHN Vũ Hùng Mạnh Cư Jút, Đắk Nông 
CNXN 

(TĐPVCM) 

120  3181/ĐNO- CCHN Đào Thị Mai Trang Đắk R’Lấp, Đắk Nông 
CNĐD SPK 

(TĐPVCM) 

121  3182/ĐNO- CCHN 
Nguyễn Thị Hoài 

Hạnh 
Đắk R’Lấp, Đắk Nông 

CNĐD SPK 

(TĐPVCM) 

122  3183/ĐNO- CCHN Vũ Thị Huyền Cư Jút, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

123  3184/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Liên Cư Jút, Đắk Nông 
CNĐDPS 

(TĐPVCM) 

124  3185/ĐNO- CCHN Lê Thị Hiền Cư Jút, Đắk Nông 
CNĐDPS 

(TĐPVCM) 

125  3186/ĐNO- CCHN Nguyễn Văn Quyền Cư Jút, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

126  3187/ĐNO- CCHN Đỗ Thị Tâm BMT, Đắk Lăk 
CNĐDPS 

(TĐPVCM) 

127  3188/ĐNO- CCHN Phạm Thị Ngọc Hân Tuy Đức, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

128  3189/ĐNO- CCHN Thị Yến Tuy Đức, Đắk Nông Bs Y khoa 

129  3190/ĐNO- CCHN Phan Thị Vân Cư Jút, Đắk Nông ĐDTH 

130  3191/ĐNO- CCHN Quản Xuân Huân Cư Jút, Đắk Nông Bs Y khoa 

131  3192/ĐNO- CCHN Y Oan Đắk Mil, Đắk Nông Bs Y khoa 

132  3193/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Tuyết Cư Jút, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

133  3194/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Hoè Cư Jút, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

134  3195/ĐNO- CCHN Phạm Thị Huệ Đắk Song, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

135  3196/ĐNO- CCHN Vũ Minh Tuấn Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

136  3197/ĐNO- CCHN Nguyễn Thị Một Gia Nghĩa, Đắk Nông 
CNĐD 

(TĐPVCM) 

137  3198/ĐNO- CCHN Vũ Thị Thuý Oanh Đắk Mil, Đắk Nông 
CNĐDPS 

(TĐPVCM) 
 

Tổng cộng: 137 cá nhân 
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